
TT Khóa Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Loại 

CC

1
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570283 Nguyễn Thị Kim Anh 30/05/2005 MOS_1

2
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570286 Trần Lê Hồng Ánh 05/08/2005 MOS_1

3
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570486 Nguyễn Như Bình 15/12/2005 MOS_1

4
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570288 Phan Đặng Thiên Duyên 26/10/2005 MOS_1

5
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570289 Phan Thị Thùy Dương 04/06/2005 MOS_1

6
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570293 Hồ Khánh Hân 01/10/2005 MOS_1

7
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570298 Lê Tuấn Khôi 17/05/2005 MOS_1

8
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570299 Phạm Trang Thúy Kiều 14/10/2005 MOS_1

9
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570300 Bùi Lê Tố Lam 12/11/2005 MOS_1

10
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570301 Huỳnh Thuý Loan 18/02/2005 MOS_1

11
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570489 Dương Gia Bảo Ngân 11/10/2005 MOS_1

12
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570309 Lý Mỹ Ngọc 27/03/2005 MOS_1

13
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570311 Đoàn Thị Ngọc Nhi 20/02/2005 MOS_1

14
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570316 Đỗ Đặng Hồng Nhung 21/02/2005 MOS_1

15
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570539 Nguyễn Cẩm Nhung 18/07/2005 MOS_1

16
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570317 Nguyễn Hoàng Phi 01/02/2005 MOS_1

17
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570325 Trịnh Kim Thảo 03/11/2005 MOS_1

18
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kế toán doanh nghiệp 

01 - K49
31231570328 Nguyễn Minh Thư 24/07/2005 MOS_1
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19
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Kinh doanh quốc tế 01 

- K49
31231570129 Trần Gia Hân 30/10/2005 MOS_1

20
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570394 Đào Hoàng Anh 02/10/2005 MOS_1

21
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570396 Bùi Xuân Bình 25/11/2005 MOS_1

22
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570405 Huỳnh Quang Huy 12/11/2005 MOS_1

23
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570407 Phạm Thị Ngọc Huyền 05/02/2005 MOS_1

24
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570474 Hoàng Gia Linh 11/09/2005 MOS_1

25
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570526 Nguyễn Minh Mẫn 05/10/2005 MOS_1

26
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570411 Võ Nguyễn Bình Minh 29/05/2005 MOS_1

27
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570413 Đặng Thị Thúy Ngân 29/12/2005 MOS_1

28
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570416 Nguyễn Khánh Nguyên 13/05/2005 MOS_1

29
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570420 La Thảo Như 25/12/2005 MOS_1

30
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570421 Lê Tài Phát 27/10/2005 MOS_1

31
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570428 Nguyễn Mai Thảo 26/11/2005 MOS_1

32
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570432 Nguyễn Hữu Tín 17/06/2005 MOS_1

33
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570434 Nguyễn Mỹ Trân 25/03/2005 MOS_1

34
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570437 Đặng Võ Quang Vinh 25/09/2005 MOS_1
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35
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 01 - 

K49

31231570441 Phan Thị Mỹ Xuyên 29/09/2005 MOS_1

36
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Luật kinh tế 01 - K49 31231570362 Ngô Huỳnh Như 30/06/2005 MOS_1

37
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Luật kinh tế 01 - K49 31231570363 Nguyễn Thùy Nguyên Như 15/03/2005 MOS_1

38
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570057 Nguyễn Nguyệt Ánh 24/06/2005 MOS_1

39
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570058 Nguyễn Ngọc Bích 20/05/2005 MOS_1

40
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570068 Nguyễn Tiến Hân 27/12/2005 MOS_1

41
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570069 Nguyễn Cao Khánh Huyền 01/11/2005 MOS_1

42
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570078 Nguyễn Thị Khả Khuyên 28/08/2005 MOS_1

43
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570081 Nguyễn Chí Lý 01/06/2005 MOS_1

44
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570084 Nguyễn Thị Kim Mỹ 05/04/2005 MOS_1

45
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570085 Nguyễn Thanh Ngân 03/08/2005 MOS_1

46
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570483 Đặng Thị Lan Nghi 08/01/2005 MOS_1

47
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570086 Nguyễn Hoài Phương Nghi 27/08/2005 MOS_1

48
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570088 Đỗ Trí Nguyên 02/03/2005 MOS_1

49
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570091 Nguyễn Ngọc Thảo Như 15/08/2005 MOS_1

50
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570092 Võ Hồ Quỳnh Như 05/11/2005 MOS_1

51
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570097 Bùi Thị Trúc Quỳnh 14/05/2005 MOS_1

52
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570100 Nguyễn Thị Hồng Thắm 01/03/2005 MOS_1

53
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570107 Nguyễn Kim Tiền 03/09/2005 MOS_1

54
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570111 Lê Bảo Trân 19/05/2005 MOS_1

55
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570112 Võ Thị Cẩm Tú 11/03/2005 MOS_1
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56
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570115 Nguyễn Thị Thúy Vy 04/08/2005 MOS_1

57
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570116 Nguyễn Thị Trúc Vy 05/11/2005 MOS_1

58
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Marketing 01 - K49 31231570119 Nguyễn Võ Hoàng Yến 12/10/2005 MOS_1

59
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Ngân hàng 01 - K49 31231570223 Trần Tiến Đạt 06/11/2005 MOS_1

60
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Ngân hàng 01 - K49 31231570231 Lương Gia Khánh 10/05/2005 MOS_1

61
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Ngân hàng 01 - K49 31231570233 Đoàn Lê Yến Ngọc 28/11/2005 MOS_1

62
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Ngân hàng 01 - K49 31231570235 Võ Nguyễn Thảo Nguyên 24/05/2005 MOS_1

63
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Ngân hàng 01 - K49 31231570236 Nguyễn Thị Ngọc Như 09/07/2005 MOS_1

64
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Ngân hàng 01 - K49 31231570241 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/10/2005 MOS_1

65
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Ngân hàng 01 - K49 31231570243 Lê Nguyễn Anh Thư 18/08/2005 MOS_1

66
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Ngân hàng 01 - K49 31231570244 Trần Phương Thy 23/03/2005 MOS_1

67
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Quản trị 01 - K49 31231570027 Trần Thị Lan Anh 13/05/2005 MOS_1

68
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Quản trị 01 - K49 31231570031 Đỗ Thị Kim Huế 04/06/2005 MOS_1

69
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Quản trị 01 - K49 31231570038 Vương Thị Tuyết Mai 08/01/2005 MOS_1

70
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Quản trị 01 - K49 31231570039 Ngô Cao Minh 18/07/2005 MOS_1

71
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Quản trị 01 - K49 31231570041 Châu Yến Nhi 20/10/2005 MOS_1

72
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Quản trị 01 - K49 31231570541 Phạm Thị Quỳnh Như 07/10/2005 MOS_1

73
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Quản trị 01 - K49 31231570045 Trần Nguyễn Thanh Tài 01/04/2005 MOS_1

74
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Quản trị 01 - K49 31231570046 Âu Nguyễn Như Thảo 11/12/2005 MOS_1

75
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Quản trị 01 - K49 31231570542 Nguyễn Quỳnh Trang 02/04/2005 MOS_1

76
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Quản trị 01 - K49 31231570050 Nguyễn Diễm Trinh 20/08/2005 MOS_1
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77
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Quản trị 01 - K49 31231570052 Nguyễn Thị Thu Xuân 22/12/2005 MOS_1

78
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Tài chính 01 - K49 31231570251 Lê Hoàng Thanh An 24/11/2005 MOS_1

79
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Tài chính 01 - K49 31231570252 Nguyễn Vân Anh 29/10/2005 MOS_1

80
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Tài chính 01 - K49 31231570255 Nguyễn Kim Chi 14/07/2005 MOS_1

81
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Tài chính 01 - K49 31231570265 Lương Mai Thị Tuyết Nhi 22/11/2005 MOS_1

82
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Tài chính 01 - K49 31231570272 Đàm Tú Quỳnh 08/08/2005 MOS_1

83
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Tài chính 01 - K49 31231570207 Huỳnh Thái Quang Sang 06/12/2005 MOS_1

84
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ
Tài chính 01 - K49 31231570278 Lê Khánh Văn 21/07/2005 MOS_1

85
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Tiếng Anh thương mại 

01 - K49
31231570001 Nguyễn Thị Khánh An 07/08/2005 MOS_1

86
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Tiếng Anh thương mại 

01 - K49
31231570002 Lý Xuân Anh 16/04/2005 MOS_1

87
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

Tiếng Anh thương mại 

01 - K49
31231570020 Phan Bảo Trâm 18/08/2005 MOS_1

88
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

ARLM01 - SNTH 

Kinh doanh NN - K49
31231570442 Huỳnh Hồ Lan Anh 03/05/2005 MOS_1

89
Khóa 49 

(KSV) ĐHCQ

ARLM01 - SNTH 

Kinh doanh NN - K49
31231570465 Nguyễn Tuyết Trinh 03/11/2005 MOS_1

90
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

KN0001 - Kế toán 

doanh nghiệp - K50
31241570414 Bùi Mỹ Quyên 24/09/2006 MOS_1

91
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

KN0001 - Kế toán 

doanh nghiệp - K50
31241570421 Phạm Hồng Thắm 07/10/2006 MOS_1

92
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

KN0001 - Kế toán 

doanh nghiệp - K50
31241570422 Nguyễn Phúc Thịnh 10/11/2006 MOS_1

93
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

KN0001 - Kế toán 

doanh nghiệp - K50
31241570440 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 03/10/2006 MOS_1

94
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

IB0001 - Kinh doanh 

quốc tế - K50
31241570157 Trần Thị Phương Hằng 29/04/2006 MOS_1

95
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

IB0001 - Kinh doanh 

quốc tế - K50
31241570183 Nguyễn Tâm Như 29/07/2006 MOS_1

96
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

IB0001 - Kinh doanh 

quốc tế - K50
31241570190 Cao Thị Phương Thanh 11/10/2006 MOS_1

97
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

LM0001 - Logistics và 

quản lý chuỗi cung 

ứng - K50

31241570509 Huỳnh Nhật Duy 17/11/2006 MOS_1
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98
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

LM0001 - Logistics và 

quản lý chuỗi cung 

ứng - K50

31241570515 Trương Hoàng Khang 15/11/2006 MOS_1

99
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

LM0001 - Logistics và 

quản lý chuỗi cung 

ứng - K50

31241570517 Nguyễn Thị Như Khánh 05/07/2006 MOS_1

100
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

MR0001 - Markeitng - 

K50
31241570071 Nguyễn Võ Trâm Anh 23/03/2006 MOS_1

101
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

MR0001 - Markeitng - 

K50
31241570076 Nguyễn Thị Hồng Gấm 04/04/2006 MOS_1

102
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

MR0001 - Markeitng - 

K50
31241570112 Nguyễn Thị Kim Phượng 29/07/2006 MOS_1

103
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

MR0001 - Markeitng - 

K50
31241570114 Lâm Ngọc Mỹ Quyên 13/11/2006 MOS_1

104
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

MR0001 - Markeitng - 

K50
31241570128 Huỳnh Ngọc Đoan Trang 17/05/2006 MOS_1

105
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

MR0001 - Markeitng - 

K50
31241570129 Huỳnh Thị Đoan Trang 30/07/2006 MOS_1

106
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

MR0001 - Markeitng - 

K50
31241570134 Trịnh Hồng Trân 18/11/2006 MOS_1

107
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

MR0001 - Markeitng - 

K50
31241570136 Trần Minh Trí 09/04/2006 MOS_1

108
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

MR0001 - Markeitng - 

K50
31241570137 Nguyễn Hoàng Nhật Trọng 22/06/2006 MOS_1

109
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

MR0001 - Markeitng - 

K50
31241570142 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 22/11/2006 MOS_1

110
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

NH0001 - Ngân hàng - 

K50
31241570324 Nguyễn Ngọc Minh Thư 26/02/2006 MOS_1

111
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

AD0001 - Quản trị - 

K50
31241570044 Kathy Mỹ Ngọc Huỳnh 16/08/2003 MOS_1

112
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

AD0001 - Quản trị - 

K50
31241570060 Huỳnh Phúc Tuấn 16/09/2006 MOS_1

113
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

FN0001 - Tài chính - 

K50
31241570369 Võ Minh Triết 11/08/2006 MOS_1

114
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

FN0001 - Tài chính - 

K50
31241570370 Trương Hồng Trúc 21/01/2006 MOS_1

115
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ
TA0001 - Thuế - K50 31241570378 Nguyễn Ngọc Linh 06/07/2006 MOS_1

116
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

AV0001 - Tiếng Anh 

thương mại - K50
31241570014

Nguyễn Hồng Khánh 

Nguyên
04/06/2006 MOS_1

117
Khóa 50 

(KSV) ĐHCQ

AV0001 - Tiếng Anh 

thương mại - K50
31241570029 Phạm Băng Thảo Vi 06/10/2006 MOS_1

Tổng cộng: 117 sinh viên
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